	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ 
CÔNG TÁC
	SỐ NĂM 
KINH NGHIỆM
(ít nhất 3 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Trịnh Hoàng Hiệp
	NCS. ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	22
	Trưởng khoa
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	ThS. Quản trị nguồn nhân lực
	Khoa Kinh tế
	3
	Phụ trách Bộ môn QTKD
	Thư ký

	3
	Lê Hồng Ngọc My
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	6
	Giảng  viên
	

	4
	Lưu Thị Thúy
	
	ThS. Kế toán doanh nghiệp
	Khoa Kinh tế
	20
	Phụ trách Bộ môn Kế toán - Tài chính
	

	5
	Lê Thị Thu Thảo
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Khoa Kinh tế
	12
	Giảng  viên
	

	6
	Nguyễn Kính
	ThS. Kế toán- Kiểm toán
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	15
	Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	7
	Trần Quốc Duy
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Hội doanh nghiệp 
Tây Bắc Sài Gòn
	20
	Phó Chủ tịch 
Hội doanh nghiệp Tây Bắc Sài Gòn
	


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                                                     
	 Trịnh Hoàng Hiệp
	
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ 
CÔNG TÁC
	SỐ NĂM
 KINH NGHIỆM
(ít nhất 3 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Trịnh Hoàng Hiệp
	NCS. ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	22
	Trưởng khoa
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	ThS.Quản trị nguồn nhân lực
	Khoa Kinh tế
	3
	Phụ trách Bộ môn QTKD
	Thư ký

	3
	Lê Hồng Ngọc My
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	6
	Giảng  viên
	

	4
	Lưu Thị Thúy
	ThS. Kế toán doanh nghiệp
	Khoa Kinh tế
	20
	Phụ trách Bộ môn Kế toán - Tài chính
	

	5
	Lê Thị Thu Thảo
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Khoa Kinh tế
	12
	Giảng  viên
	

	6
	Nguyễn Kính
	ThS. Kế toán- Kiểm toán
	Phòng Kế hoạch - 
Tài chính
	15
	Trưởng Phòng Kế hoạch –
Tài chính
	

	7
	Trần Quốc Duy
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Hội doanh nghiệp 
Tây Bắc Sài Gòn
	20
	Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp 
Tây Bắc Sài Gòn
	


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                                                      
	 Trịnh Hoàng Hiệp
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ 
CÔNG TÁC
	SỐ NĂM 
KINH NGHIỆM
(ít nhất 3 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Trịnh Hoàng Hiệp
	NCS. ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	22
	Trưởng khoa
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	ThS. Quản trị nguồn nhân lực
	Khoa Kinh tế
	3
	Phụ trách Bộ môn QTKD
	Thư ký

	3
	Lê Hồng Ngọc My
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	6
	Giảng  viên
	

	4
	Lưu Thị Thúy
	ThS. Kế toán doanh nghiệp
	Khoa Kinh tế
	20
	Phụ trách Bộ môn Kế toán - Tài chính
	

	5
	Lê Thị Thu Thảo
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Khoa Kinh tế
	12
	Giảng  viên
	

	6
	Nguyễn Kính
	ThS. Kế toán- Kiểm toán
	Phòng Kế hoạch - 
Tài chính
	15
	Trưởng Phòng Kế hoạch – 
Tài chính
	

	7
	Trần Quốc Duy
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Hội doanh nghiệp Tây Bắc Sài Gòn
	20
	Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp 
Tây Bắc Sài Gòn
	


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
	Trịnh Hoàng Hiệp
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ LOGISTICS
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ 
CÔNG TÁC
	SỐ NĂM 
KINH NGHIỆM
(ít nhất 3 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Trịnh Hoàng Hiệp
	NCS. ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	22
	Trưởng khoa
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	ThS. Quản trị nguồn nhân lực
	Khoa Kinh tế
	3
	Phụ trách Bộ môn QTKD
	Thư ký

	3
	Lê Hồng Ngọc My
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	6
	Giảng  viên
	

	4
	Lưu Thị Thúy
	ThS. Kế toán doanh nghiệp
	Khoa Kinh tế
	20
	Phụ trách Bộ môn Kế toán - Tài chính
	

	5
	Lê Thị Thu Thảo
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Khoa Kinh tế
	12
	Giảng  viên
	

	6
	Nguyễn Kính
	ThS. Kế toán- Kiểm toán
	Phòng Kế hoạch - 
Tài chính
	15
	Trưởng Phòng Kế hoạch – 
Tài chính
	

	7
	Trần Quốc Duy
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Hội doanh nghiệp quận Tân Phú
	20
	Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận Tân Phú
	


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
	Trịnh Hoàng Hiệp
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ 
CÔNG TÁC
	SỐ NĂM 
KINH NGHIỆM
(ít nhất 3 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Trịnh Hoàng Hiệp
	NCS. ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	22
	Trưởng khoa
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	ThS. Quản trị nguồn nhân lực
	Khoa Kinh tế
	3
	Phụ trách Bộ môn QTKD
	Thư ký

	3
	Lê Hồng Ngọc My
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Khoa Kinh tế
	6
	Giảng  viên
	

	4
	Lưu Thị Thúy
	ThS. Kế toán doanh nghiệp
	Khoa Kinh tế
	20
	Phụ trách Bộ môn Kế toán - Tài chính
	

	5
	Lê Thị Thu Thảo
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Khoa Kinh tế
	12
	Giảng  viên
	

	6
	Nguyễn Kính
	ThS. Kế toán- Kiểm toán
	Phòng Kế hoạch - 
Tài chính
	15
	Trưởng Phòng Kế hoạch – 
Tài chính
	

	7
	Trần Quốc Duy
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Hội doanh nghiệp 
Tây Bắc Sài Gòn
	20
	Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp 
Tây Bắc Sài Gòn
	


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
	Trịnh Hoàng Hiệp
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	SỐ NĂM 
KINH NGHIỆM
(ít nhất 5 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	PHT
	Chủ tịch

	2
	
	
	
	
	
	TP TS-ĐT
	Phó  Chủ tịch

	3
	Võ Minh Tú
	ThS. Quản Trị kinh doanh
	Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường Thủy II
	6
	Giảng viên
	

	4
	Nguyễn Văn Ngọc
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Ngân hàng 
Nam Á chi nhánh An Đông
	10
	Phó GĐ chi nhánh
An Đông
	

	5
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS. Luật học
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	6
	Nguyễn Thụy Nghiêm
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Phòng Kế hoạch - 
Tài chính
	5
	Giảng viên
	

	7
	Nguyễn Mỹ Tiên
	ThS. Luật kinh tế
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	8
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	ThS. Kế toán
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	10
	Giảng viên
	

	9
	
	
	
	
	
	NV phòng TS-ĐT
	Thư ký


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
	Trịnh Hoàng Hiệp
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	SỐ NĂM 
KINH NGHIỆM
(ít nhất 5 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	PHT
	Chủ tịch

	2
	
	
	
	
	
	TP TS-ĐT
	Phó  Chủ tịch

	3
	Võ Minh Tú
	ThS. Quản Trị kinh doanh
	Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường Thủy II
	6
	Giảng viên
	

	4
	Nguyễn Văn Ngọc
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Ngân hàng 
Nam Á chi nhánh An Đông
	10
	Phó GĐ chi nhánh
An Đông
	

	5
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS. Luật học
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	6
	Nguyễn Thụy Nghiêm
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	5
	Giảng viên
	

	7
	Nguyễn Mỹ Tiên
	ThS. Luật kinh tế
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	8
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	ThS. Kế toán
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	10
	Giảng viên
	

	9
	
	
	
	
	
	NV phòng TS-ĐT
	Thư ký


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
	Trịnh Hoàng Hiệp
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	SỐ NĂM 
KINH NGHIỆM
(ít nhất 5 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	PHT
	Chủ tịch

	2
	
	
	
	
	
	TP TS-ĐT
	Phó  Chủ tịch

	3
	Võ Minh Tú
	ThS. Quản Trị kinh doanh
	Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường Thủy II
	6
	Giảng viên
	

	4
	Nguyễn Văn Ngọc
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Ngân hàng 
Nam Á chi nhánh An Đông
	10
	Phó GĐ chi nhánh
An Đông
	

	5
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS. Luật học
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	6
	Nguyễn Thụy Nghiêm
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	5
	Giảng viên
	

	7
	Nguyễn Mỹ Tiên
	ThS.Luật kinh tế
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	8
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	ThS. Kế toán
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	10
	Giảng viên
	

	9
	
	
	
	
	
	NV phòng TS-ĐT
	Thư ký


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
	Trịnh Hoàng Hiệp
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ LOGISTICS
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	SỐ NĂM 
KINH NGHIỆM
(ít nhất 5 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	PHT
	Chủ tịch

	2
	
	
	
	
	
	TP TS-ĐT
	Phó  Chủ tịch

	3
	Võ Minh Tú
	ThS. Quản Trị kinh doanh
	Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường Thủy II
	6
	Giảng viên
	

	4
	Nguyễn Văn Ngọc
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Ngân hàng 
Nam Á chi nhánh An Đông
	10
	Phó GĐ chi nhánh
An Đông
	

	5
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS. Luật học
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	6
	Nguyễn Thụy Nghiêm
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	5
	Giảng viên
	

	7
	Nguyễn Mỹ Tiên
	ThS. Luật kinh tế
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	8
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	ThS. Kế toán
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	10
	Giảng viên
	

	9
	
	
	
	
	
	NV phòng TS-ĐT
	Thư ký


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
	Trịnh Hoàng Hiệp
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO DẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026
NGÀNH, NGHỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	SỐ NĂM 
KINH NGHIỆM
(ít nhất 5 năm)
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	PHT
	Chủ tịch

	2
	
	
	
	
	
	TP TS-ĐT
	Phó  Chủ tịch

	3
	Võ Minh Tú
	ThS. Quản Trị kinh doanh
	Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường Thủy II
	6
	Giảng viên
	

	4
	Nguyễn Văn Ngọc
	ThS. Tài chính- Ngân hàng
	Ngân hàng 
Nam Á chi nhánh An Đông
	10
	Phó GĐ chi nhánh 
An Đông
	

	5
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS. Luật học
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	6
	Nguyễn Thụy Nghiêm
	ThS. Quản trị kinh doanh
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	5
	Giảng viên
	

	7
	Nguyễn Mỹ Tiên
	ThS. Luật kinh tế
	Khoa Kinh tế
	10
	Giảng viên
	

	8
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	ThS. Kế toán
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	10
	Giảng viên
	

	9
	
	
	
	
	
	NV phòng TS-ĐT
	Thư ký
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